
TEST 2
Listening
PART 1

Question 1-10 dạng Gap-fill
Cách làm:

● B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền

● B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)

và xác định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ....)

● B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền.

● B4: Nghe và lựa chọn đáp án

1 Library

Help with (1) _____ books (times to be arranged)

Do từ cần điền đứng sau giới từ with và trước một

danh từ books, có thể dự đoán từ này là một động từ

thêm -ing, chỉ hoạt động liên quan tới books. Hỗ trợ

việc _____ sách (thời gian được sắp xếp).

=> đáp án là collecting

JANE: We borrow books from the town library, and

individuals also donate them. So, one thing you could

do is get involved in collecting them… The times are

pretty flexible so we can arrange it to suit you.

2 Help needed to keep (2) _____ of books up to date

Đáp án cần điền là một danh từ đi được với keep và

theo sau bởi of. Cần sự trợ giúp trong việc giữ _____

của sách cập nhật.

=> đáp án là records

JANE: Another thing is the records that we keep of

the books we're given, and those we borrow and need

to return to the town library. It would be very useful to

have another person to help keep them up to date.

3 Library is in the (3) _____ Room in the village hall.

Đáp án cần điền là một danh từ hoặc tính từ giúp xác

định đây là căn phòng nào. Thư viện nằm ở _____

phòng trong hội trường làng.

=> đáp án là West

JANE: No, we simply have the use of a room in the

village hall, the West Room.

4 Lunch club

Help by providing (4) _____

FRANK: I could help with transport, if that's of any

use.



Đáp án cần điền là một danh từ. Trợ giúp việc cung

cấp _____

=> đáp án là transport

JANE: Ooo definitely. People come to the club from

neighbouring villages, and we're always in need of

more drivers.

5 Help with hobbies such as (5) _____

Đáp án cần điền là một danh từ theo sau such as.

Giúp đỡ các sở thích chẳng hạn như _____

=> đáp án là art

FRANK: And does the club have groups that focus on

a particular hobby, too? I could get involved in one or

two, particularly if there are any art groups.

6 Help for individuals needed next week

Taking Mrs Carroll to (6) _____

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ địa điểm. Needs a

lift trong lời của Jane là cần đưa tới đâu. Đưa bà

Carroll tới _____

=> đáp án là hospital

FRANK: Fine. What about help for individual residents.

Do you arrange that at all?

JANE: In fact, there's Mrs Carroll. She needs a lift to

the hospital next week, and we're struggling to find

someone.

7 Work in the (7) _____ at Mr Selsbury’s house

Đáp án cần điền là một danh từ theo sau the, đi với in

để chỉ địa điểm làm việc. Làm việc trong _____ tại nhà

ông Selsbury.

=> đáp án là garden

JANE: And also, next week, we're arranging to have

some work done to Mr Selsbury's house before he

moves, as he isn't healthy enough to do it himself.

We've got some people to decorate his kitchen, but if

you could do some weeding in his garden, that would

be wonderful.

8 Event (8) _____

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ tên một sự kiện.

=> đáp án là quiz

JANE: So next month, on the 19th of October, we're

holding a quiz.

9 Help needed

Checking (9) _____

JANE: Well, we sell tickets in advance, and having an

extra person to check them at the door, as people

arrive, would be good — it can be quite a bottleneck if



Đáp án cần điền là một danh từ.

=> đáp án là tickets

everyone arrives at once!

10 Help needed

Designing the (10) _____

Đáp án cần điền là một danh từ theo sau the chỉ một

vật cần được thiết kế.

=> đáp án là poster

JANE: The hotel will be providing dinner and we've

booked a band. The one thing we haven't got yet is a

poster. That isn't something you could do, by any

chance, is it? FRANK: Well actually, yes. Before I

retired I was a graphic designer, so that's right up my

street.


